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Nghi Pinh vé Duy Tri Khoang Cach Xa Héi: Phu Luc A

Cap nhat gan day:
Ngay 5 thang 10 nam 2020: Bb sung giai thich lam rd rang cac danh gia dbi véi khach dén co
s& ciing phai bao gébm viéc ho hién cé dwoc yéu cau phai cach ly hoac kiém dich hay khong.

Tén Doanh Nghiép:

Dia Chi Co S¢:

Uéc tinh tong sé foot vudng cla
khéng gian mé cho céng ching:

Cac doanh nghiép ph?i thwc hién tat cﬁ cac bién phap ap dung cho ho dworc liét ké
dwéi day va phai chuan bj san sang de giai thich ly do neu c6 bién phap nao khéng
dworc thue hién vi khéng the ap dung cho doanh nghiép.

BANG THONG BAO

>

U

Bang théng bao cé dang modt ban sao ctia Nghi Dinh Duy Tri Khodng Cach Xa Hai tai méi 16i vao cong cong
Vao co so.

CAC BIEN PHAP BAO VE SI’'C KHOE NHAN VIEN (DPANH DAU TAT CA CAC MUC CO SO CO AP DUNG)

T4t cd moi ngudi co thé thye hién nhiém vu cong viéc ctia ho & nha sé dwoc chi dinh lam nhw vay.

T4t ca nhan vién da dwoc thdng bao khong dén lam viéc néu bi bénh.

oo o %

Khi dwoc thdng bao mot hoac nhiéu nhan vién cé két qua xét nghiém dwong tinh hoac c6 cac triéu chirng
glong voi COVID-19 (ca nhiém), cha lao dong c6 ké& hoach hodc nghi dinh sdn sang dé (nhirng) ngudi bi
nhiém tw cach ly tai nha va yéu cau tat ca cac nhan vién da tiép xuc v&i noi lam viéc voi (nhirng) nguoi bi
nhiém phai tw cach ly ngay lap tie. Ké hoach ctia chu lao déng can phai xem xét dén mot nghi dinh cho
tat ca nhan vién bi cach ly c6 quyén tiép can dén hoac dwoc xét nghiém COVID-19 dé xac dinh xem ¢o
thém nguwdi phoi nhiém maéi tlr noi 1am viéc hay khéng, viéc nay cé thé yéu cau thém cac bién phap kiém
soat COVID-19 bd sung.

Q Viéc kiém tra triéu chirng dwoc tién hanh trwdc khi nhan vién cé thé vao noi lam viéc. Phan kiém tra phai
bao gbém viéc hoi vé triéu chirng lién quan dén ho, thé hut hoi, kho thé hodc sét va &n lanh va liéu nhan
vién da co tlep xtc gan voi ngwoi nao da biét bi nhiém COVID-19 ‘trong vong 14 ngay qua hay khong.
Nhirng viéc kiém tra nay co thé dworc thwre hién tlr xa hoac tryc tiép khi nhan vién dén. Phan kiém tra
nhiét d6 cling nén dwoc thwe hién néu kha thi.

O Trong trwdng hop xac dinh dwoc tir 3 trwdrng hop nhiém bénh trd 1€n tai noi lam viéc trong khodng thoi
gian 14 ngay, chu lao dong phai bao cao cum ca mac nay cho SoY Té Coéng Cong theo sb dién thoai
(888) 397-3993 hodc (213) 240-7821. Neu xac dinh cum ca méc tai noi lam viéc, S& Y Té Céng Cong sé
bat dau (rng pho v&i cum ca méc, bao gdm cung cap hwéng dan kiém soat lay nhiém va cac khuyen cao,
hd tro k§ thuat va cac bién phap kiém soat cu thé tai noi lam viéc. Mot ngudi quan ly ca mac ctiia S& Y Té
Codng Cong sé dwoc phan cong dé diéu tra cum ca nhiém bénh nham gitp hé tro phan (rng clia co sé.

O Nhan vién c6 tiép xtc véi ngudi khac dwoc cung cap, mién phi, mét khan che mat phu hop cé che phan
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mdi va miéng. Khan che mat nay sé dwoc nhan vién deo vao moi lic trong ngay lam viéc khi tiép xuc
hodc c6 kha nang tiép xuc véi ngudi khac. Cac nhan vién da dwoc nha cung cap dich vu y té cta ho
hwéng dan rang ho khdng nén deo khan che mét thi nén sir dung tAm chan méat cé phan ri & mép dwdi,
dé tuan tha theo chi thi cia Tiéu Bang, mién 1a diéu kién cta ho cho phép. M6t phan khan ri c6 dang vira
om khit dwdi cadm la tét nhat. Khong dwoc sir dung khau trang cé van théd mét chiéu. Nhan vién khéng
can phai deo khan che mat khi @ mét minh trong van phong riéng hodc chd ngdi cé vach ngan cirng vuwot
qua chiéu cao ctia nhan vién khi dng.

O Nhan vién dwoc huwéng dan gidt hoac thay khau trang che mat hang ngay.

U

T4t ca cac ban hodc quay lam viéc dwoc dat riéng biét cach nhau it nhat sau feet.

O Phong nghi, phong vé sinh va cac khu vwe chung khac dang dwoc khir tring thwdng xuyén, theo lich
trinh sau day:

U Phong nghi:

U Phong vé sinh:

W Khu vuwce khac:

O Chéat khiy trung va vat tw lién quan cé sén cho tat ca nhan vién tai (cac) dia diém sau:

QO Chét khiy trung tay c6 hiéu qua chéng lai COVID-19 cé s&n cho tat ca nhan vién tai (cac) dia diém sau:

O Xa phong va nwéc cé san cho tat ca nhan vién tai (cac) dia diém sau:

Q Nhan vién dwoc phép nghi thwdng xuyén dé rira tay.

Q Ban sao ctia Nghi Binh nay da dwoc phat cho tat cd nhan vién.

O Phan khong bat budc — Hay mé ta cac bién phap khac:

C. CAC BIEN PHAP BE NGAN NGUA DAM BONG TU TAP .
(DANH DAU TAT CA CAC MUC CO AP DUNG DOI VOI CO SO)

Q Han ché s lwgng khach hang trong cira hang tai bat ky mét thoi diém nao, diéu nay cho phép khach
hang va nhan vién dé dang duy tri khodng cach it nhat sau feet véi nhau trong moi thoi diém cé thé thuc
hién dwoc.

S6 lwong khach hang téi da trong co sé:

O Sé&p xép mét nhan vién ding tai clra dé dam béo khéng vuwot qua sb lwong khach hang téi da trong co sé.

Q Dat gioi han s6 lwong hang mbi nguoi dwec mua ddi vai hang héa nhanh hét hang dé giam bot dam
doéng va nguwoi xep hang. Giai thich:

Q Phan khéng bat budc — Hay mé ta cac bién phap khac:

Protocol for Social Distancing: Appendix A Page 2 of 4
Revised 10/5/2020 (Vietnamese)



SO'Y TE CONG CONG QUAN LOS ANGELES @ (
LENH cUA VIEN CHUC Y TE < Public Health

D. CAC BIEN PHAP DE GIUP MOI NGU'O'I GII' KHOANG CACH iT NHAT SAU FEET
(PANH DAU TAT CA CAC MUC CO AP DUNG BOI VI CO SO)

Q Dat cac bién thong bao bén ngoai clra hang nhac nhé moi ngudi cach nhau it nhat sau feet, ké ca khi
xep hang.

O Dan bang dinh hodc cac dau hiéu khac cach nhau it nhat sau feet trong khu virc xép hang cia khach
hang bén trong ctra hang va trén 16i di bo tai cac 10i vao cong cong VO bién bao chi dan khach hang
st dung cac dau hiéu dé dé duy tri khoang cach.

U Tach khu vye dat hang khaoi khu vire giao hang dé ngan khach hang tu tap.

Q T4t ca nhan vién da dwoc huwéng dan duy tri khoang cach it nhat sau feet v&i khach hang va gitra nhan
vién v&i nhau, ngoai trir nhan vién cé tljé den gan hon trong giay lat khi can thiét dé chép nhan thanh toan,
giao hang hoa hoac dich vu hoac khi can thiét.

O Phan khéng bat budc — Thiét 1ap cac 16i di mét chiéu dé tao diéu kién Duy Tri Khoadng Cach X& Hoi.

Q Phan khéng bat budc — Hay mé ta cac bién phap khac:

E. CAC BIEN PHAP BE PHONG NGUA VIEC TIEP XUC KHONG CAN THIET
(DANH DAU TAT CA CAc MUC CcO AP DUNG POI VOl CO SO)

O Ngan ngra moi ngudi tw phuc vu bat ky mat hang nao lién quan dén thuc pham.

QO T4t ca cac méat hang dwoc nhan vién déng goi san trong hop kin.

Q Thung dwng thwe phdm sb lwong 16n khéng dé san cho khach hang tw phuc vu.

O CAm cac mau do an thev.

QO Cung cép cac hé thdng thanh toan khong can tiép xuc hodc, néu khong kha thi, vé sinh hé thdng
thanh toan thuwdng xuyén. Hay mé ta:

O Phan khong bat budc — Hay mé ta cac bién phap khac (vi du: cé gi& phuc vu danh cho ngudi cao nién):

n

CAC BIEN PHAP BE THUC DAY KIEM SOAT NHIEM BENH

O Khach dén co s& dwoc nhac nhé phai deo khan che mat vao moi luc (trir khi &n hodc ubng, néu ap dung) khi
& trong co' s& hodc trén cac khu vuc san cla co s&. Diéu nay ap dung cho tat ca nguoi In va tré em tir 2 tudi
tré 1&n. Chi nhirng ca nhan da dwoc hwéng dan khdng deo khén che mét bdi nha cung cép dich vu y té cta ho
mé&i dwoc mién yéu ciu nay. Dé hd tro sw an toan cGia nhan vién va cac khach dén thdm khac, phai chuan bi
sén khau trang che mét cho nhirng khach dén ma khéng mang theo.

QO Viéc kiém tra triéu chirng dworc tién hanh trwdc khi khach coé thé vao co sé. Viéc kiém tra phai bao gdm phan
kiém tra lién quan dén triéu chirng ho, thé hut hoi, kho thé, sét hodc &n lanh va liéu ngwdi dé hién cé dang
chiu l&énh cach ly ho&c kiém dich hay khéng. Nhitng phan kiém tra nay cé thé dwoc thue hién truc tiép hoadc
théng qua cac phwong phap thay thé nhw qua cac hé théng dang ky trwc tuyén hoac théng qua cac bang
thdng bao dwoc dan & 16i vao co s& ghi rang khach dén thdm co céc triéu chirng nay khéng dwoc vao co sé.

G. CAC BIEN PHAP TANG CUONG VE SINH (PANH DAU TAT CA NHIPNG MUC CO AP DUNG CHO CO' SO)

O Phong vé sinh thwdng mé clra cho céng chung sé van mé cho céng ching.
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Khan gidy wot khiv tring cé hiéu qua dbi véi COVID-19 c6 sén gan xe day hang va gid dwng hang.

Nhan vién dwoc giao nhiém vu khir tring xe ddy hang va gié dung hang thwéng xuyén, tét nhat 1a sau méi lan
str dung.

Chét khtv trung tay, xa phong va nwédc, hoac chét khir tring hiéu qua dwoc dé s&n cho cong ching tai hodc
gan Ii vao cua co s¢, tai quay thanh toan va bat ct» noi nao khac trong ctra hang hoac ngay bén ngoai no'i
moi nguwdi co twong tac tryec tiép.

Kht trung tAt ca cac cdng thanh toan, but viét va but cdm (rng sau méi lan s dung.

Thwong xuyén khiy tring tat ca cac bé mat hay tiép xuc.

Phan khong bat buéc — Hay mé ta cac bién phap khac:

B4t ky bién phap bé sung nao khéng dwoc bao gom & trén can phai dwoec liét ké &
cac trang riéng, ma doanh nghiép phai dinh kém vao tai liéu nay.

Quy vi c6 thé lién hé véi ngwdi sau day véi bat ky
cau héi hoac nhan xét nao vé nghi dinh nay:
Tén Ngwoi

Lién Lac Cua S6 bién Thoai:
Doanh Nghiép:

Ngay Stra Doi
Gan Nhat:

Protocol for Social Distancing: Appendix A Page 4 of 4
Revised 10/5/2020 (Vietnamese)



	Nghị Định về Duy Trì Khoảng Cách Xã Hội: Phụ Lục A
	Các doanh nghiệp phải thực hiện tất cả các biện pháp áp dụng cho họ được liệt kê dưới đây và phải chuẩn bị sẵn sàng để giải thích lý do nếu có biện pháp nào không được thực hiện vì không thể áp dụng cho doanh nghiệp.
	B. CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ SỨC KHỎE NHÂN VIÊN (ĐÁNH DẤU TẤT CẢ CÁC MỤC CƠ SỞ CÓ ÁP DỤNG)
	C. CÁC BIỆN PHÁP ĐỂ NGĂN NGỪA ĐÁM ĐÔNG TỤ TẬP(ĐÁNH DẤU TẤT CẢ CÁC MỤC CÓ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ)
	D. CÁC BIỆN PHÁP ĐỂ GIÚP MỌI NGƯỜI GIỮ KHOẢNG CÁCH ÍT NHẤT SÁU FEET(ĐÁNH DẤU TẤT CẢ CÁC MỤC CÓ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ)
	E. CÁC BIỆN PHÁP ĐỂ PHÒNG NGỪA VIỆC TIẾP XÚC KHÔNG CẦN THIẾT 
	     (ĐÁNH DẤU TẤT CẢ CÁC MỤC CÓ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ)
	F. CÁC BIỆN PHÁP ĐỂ THÚC ĐẨY KIỂM SOÁT NHIỄM BỆNH
	Bất kỳ biện pháp bổ sung nào không được bao gồm ở trên cần phải được liệt kê ở các trang riêng, mà doanh nghiệp phải đính kèm vào tài liệu này.

